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Cạnh tranh với tính cách là một hiện tượng xã hội chỉ xuất hiện dưới những tiền đề kinh tế và pháp lý cụ thể. Cạnh tranh với tính cách là động lực phát triển nội tại của mỗi nền kinh tế chỉ xuất hiện và tồn tại trong điều kiện kinh tế thị trường. Cạnh tranh cũng chỉ thực sự diễn ra khi pháp luật thừa nhận và bảo hộ tính đa dạng của các loại hình sở hữu, khi tự do thương mại và theo đó là tự do kinh doanh, tự do khế ước và quyền tự chủ của các cá nhân được hình thành và bảo đảm. 
Trong thời kì xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa theo kiểu xã hội chủ nghĩa, nơi mà trong đời sống kinh tế chỉ có một nhà đầu tư duy nhất và khổng lồ là nhà nước xã hội chủ nghĩa và khi đó, quyền lực nhà nước và quyền lực kinh tế được hòa quyện là một thì không thể nói đến kinh tế thị trường, không thể cam kết và thực thi quyền tự do kinh doanh... khi đó không thể có cạnh tranh. Động lực và công cụ để phát triển kinh tế lúc đó là kế hoạch hóa toàn bộ nền kinh tế quốc dân cộng với phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện như vậy, độc quyền nhà nước là hiện tượng phổ biến trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế. 
Cạnh tranh là một hiện tượng kinh tế phổ biến trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh tế, nó xuất hiện và tồn tại trong nền kinh tế thị trường, ở đó mọi hoạt động kinh tế diễn ra theo quy luật về sự cung cầu, giá cả… Do đó mọi hành vi triệt tiêu, hạn chế cạnh tranh đều được coi là “căn bệnh ung thư” của nền kinh tế thị trường, bởi bằng cách hạn chế cạnh tranh nó đã gây tác hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và người tiêu dùng. Hầu hết các nước trên thế giới, bên cạnh việc nhìn nhận hành vi hạn chế cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu dùng cá nhân, tác động tiêu cực đến thương mại nội địa, còn cho rằng nó có ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới, ngăn cản quá trình tự do hoá thương mại.
[bookmark: _Toc2604999]1.1. Khái quát về cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
Cạnh tranh với tính cách là một hiện tượng xã hội chỉ xuất hiện dưới những tiền đề kinh tế và pháp lý cụ thể. Cạnh tranh với tính cách là động lực phát triển nội tại của mỗi nền kinh tế chỉ xuất hiện và tồn tại trong điều kiện kinh tế thị trường. Cạnh tranh cũng chỉ thực sự diễn ra khi pháp luật thừa nhận và bảo hộ tính đa dạng của các loại hình sở hữu, khi tự do thương mại và theo đó là tự do kinh doanh, tự do khế ước và quyền tự chủ của các cá nhân được hình thành và bảo đảm. Cạnh tranh cũng chỉ diễn ra khi không có bất kì quy định hay hành vi nào ngăn cản sự nhập cuộc của các doanh nghiệp tiềm năng – những doanh nghiệp chuẩn bị gia nhập thị trường. Điều đó có nghĩa là, cạnh tranh chỉ xuất hiện được khi không có độc quyền dưới bất cứ hình thức nào.
Theo từ điển tiếng Việt thông dụng thì cạnh tranh được hiểu là việc “đua tranh để giành ưu thế về mình”.
Dưới góc độ kinh tế theo từ điển Kinh doanh của Collins thì “cạnh tranh là quá trình ganh đua tích cực giữa những người bán một sản phẩm nhất định nhằm đạt được và duy trì người mua đối với sản phẩm của mình.” Chúng ta thấy khái niệm cạnh tranh không phải là một định nghĩa pháp lý được quy định bởi các quy phạm pháp luật mà nó là một thuật ngữ được dùng trong kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong môi trường kinh tế thị trường. Ở thành phần kinh tế tập trung bao cấp nhà nước nắm vai trò của đạo và quyết định tất cả các chiến lược phát triển kinh doanh của quốc gia do đó sẽ không có sự cạnh tranh trong vấn đề hoạt động kinh doanh. Đối với nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tránh các tình trạng liên quan đến các nghĩa vụ tài chính (phá sản) thì bản thân các doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận một cách tốt nhất, do đó việc cạnh tranh về thị trường, ganh đua về thị phần kinh tế là điều khó có thể tránh khỏi, do đó ở trong môi trường kinh tế này định nghĩa cạnh tranh đã xuất hiện, ở đây chúng ta đang xét về vấn đề cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. [5, tr. 213]
Như vậy, cạnh tranh trong kinh doanh đó chính là: các hành động thể hiện nỗ lực của các chủ thể kinh doanh cùng một loại hoặc một nhóm lại hàng hóa, dịch vụ cụ thể nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ do mình cung cấp với mục đích chiếm thị phần lớn trên thị trường.
Với cách hiểu như trên thì cạnh tranh trong kinh doanh có các đặc điểm sau:
Thứ nhất, chủ thể cạnh tranh chính là những chủ thể kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận, tuy nhiên để xuất hiện vấn đề cạnh tranh giữa các chủ thể thì các chủ thể này phải cùng cung cấp cùng loại một hoặc một số mặt hàng, hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
Thứ hai, biểu hiện của sự cạnh tranh đó chính là sự ganh đua, kình địch giữa các chủ thể kinh doanh thông qua sự nỗ lực của chủ thể như: khuyến mại, giảm giá thành sản phẩm, thay đổi quy cách bao bì, đóng gói, quảng cáo… bên cạnh đó cũng tồn tại những cách thức cạnh tranh không lành mạnh mà pháp luật không cho phép.
Thứ ba, mục đích của việc cạnh tranh đó chính là nhằm mở rộng thị trường, chiếm lĩnh ngày càng nhiều thị phần trong thị trường. [7, tr. 1]
Thứ tư, vấn đề cạnh tranh chỉ xuất hiện nơi mà nền kinh tế được vận dụng theo cơ chế thị trường nơi mà điều tiết bởi quy luật cung cầu, giá cả… đối với nền kinh tế tập trung thì vấn đề cạnh tranh không xuất hiện.
1.1.2. Phân loại cạnh tranh
Khi nhận dạng tính chất và mức độ biểu hiện của cạnh tranh trong các hình thái thị trường cho thấy tầm quan trọng của việc nhận dạng và xác lập các tiêu chí phân loại hình thái thị trường để đánh giá tính chất và mức độ biểu hiện của cạnh tranh theo hình thái. Cũng trên cơ sở đó, pháp luật cạnh tranh sẽ có những phương thức tác động, khuyến khích hay “can thiệp” khác nhau vào môi trường cạnh tranh.
Thứ nhất, căn cứ vào tính chất và mức độ can thiệp của công quyền vào đời sống kinh tế, người ta phân thị trường thành hai hình thái: Cạnh tranh tự do và cạnh tranh có sự điều tiết.
Cạnh tranh tự do là hình thái thị trường thoát khỏi mọi sự can thiệp của nhà nước. Đây là quy luật đặc thù của phương thức sản xuất tư bản thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, khi mà giá cả tự do vận động lên xuống theo sự chi phối của quan hệ cung và cầu, của các thế lực trên thị trường. Đây là thời kỳ mà tư tưởng tự do kinh tế đang thắng thế tạo điều kiện tích tụ và tập trung tư bản trên nền tảng “tự do được nuôi dưỡng bởi chính tự do”. Xuất phát trên nền tảng tư tưởng ấy, học thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith đã chỉ ra rằng: Trong khi chạy theo tư lợi thì có một “bàn tay vô hình” buộc con người kinh tế đồng thời phải thực hiện một nhiệm vụ không nằm trong dự kiến là đáp ứng lợi ích xã hội và đôi khi họ còn đáp ứng lợi ích xã hội tốt hơn ngay cả khi họ có ý định làm điều đó từ trước. “Bàn tay vô hình” đó chính là quy luật kinh tế khách quan tự phát, hoạt động chính là các quy luật kinh tế khách quan tự phát, hoạt động chi phối hoạt động của con người. Do đó, việc nhà nước can thiệp vào nền kinh tế sẽ làm giảm bớt sự tăng trưởng của cải và sử dụng không hợp lý tài nguyên. Như vậy, lúc đó không còn có sự kiểm soát điều tiết cạnh tranh và vì vậy chưa thể có pháp luật cạnh tranh. [5, tr. 290]
Cạnh tranh có sự điều tiết (của nhà nước) là hình thái thị trường của các nền kinh tế thị trường hiện đại; nó xuất hiện khi nhân loại chuẩn bị bước vào thế kỷ XX. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 đã chứng kiến sự sụp đổ của hình thái thị trường cạnh tranh tự do và học thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith. Trong giai đoạn này, cạnh tranh tự do đã bộc lộ những mặt trái của nó: Thất nghiệp, sự phá sản hàng loạt, sự lãng phí tài nguyên... Có thể nói, khuyết tật, mặt trái và thiếu dinh dưỡng tổng thể là căn bệnh cố hữu của quy luật giá trị. Bởi vậy, bản thân cơ chế thị trường hiểu theo nghĩa văn minh và nhân đạo, có nhu cầu được điều tiết. Trên tinh thần đó, đã đến lúc nhà nước không thể đứng trên và đứng ngoài đời sống kinh tế - hội. Quyền lực nhà nước đã xuất hiện để khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường, để bảo vệ tự do cạnh tranh - động lực phát triển kinh tế, để thực hiện mục tiêu kinh tế của bản thân nhà nước và giai cấp thống trị. Điều cần nhấn mạnh là, tự do cạnh tranh trong hình thái thị trường này được bảo vệ, nuôi dưỡng và giới hạn bởi các thể chế, chính sách và pháp luật của nhà nước.
Thứ hai, căn cứ vào cơ cấu doanh nghiệp và mức độ tập trung trong một ngành, một lĩnh vực kinh tế, người ta phân thị trường thành các hình thái: Cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo mà biểu hiện cực đoan nhất của nó là độc quyền
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường, trong đó cả người mua và người bán đều cho rằng các quyết định mua và bán của họ không ảnh hưởng gì đến giá cả của thị trường. Như vậy, cạnh tranh hoàn hảo chỉ có thể diễn ra khi hội đủ các điều kiện sau:
Một là, sản phẩm của mỗi doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo phải trùng hợp với sản phẩm của bất kì doanh nghiệp nào khác đến mức không thể phân biệt được. Nói cách khác, sản phẩm của mỗi doanh nghiệp là đồng nhất hay được tiêu chuẩn hóa hoàn hảo
Hai là, mỗi doanh nghiệp trong ngành phải chiếm một thị phần rất nhỏ. Điều đó có nghĩa là sự thay đổi sản lượng của một hãng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến giá thị trường. Tương tự, người mua cũng quá nhỏ để có thể đòi hỏi người bán những điều như phải giảm giá khi mua nhiều hoặc bán chịu...
Ba là, mọi yếu tố đầu vào của sản xuất đều tự do dịch chuyển để phản ứng nhanh chóng với những thay đổi để không có một đầu vào nào là sản phẩm độc quyền. Về mặt lâu dài, các sản phẩm, hàng hóa đều có thể gia nhập và đi khỏi thị trường một cách dễ dàng.
Bốn là, người tiêu dùng và các doanh nghiệp có kiến thức hoàn hảo về giá trị hiện tại, giá tương lai, chi phí và những cơ hội kinh tế. Bởi vậy, giá cả của hàng hóa trong thị trường này như đã được định trước.
Cạnh tranh không hoàn hảo: là hình thức cạnh tranh chiếm ưu thế trong các ngành sản xuất mà ở đó các cá nhân bán hàng hoặc các nhà sản xuất có đủ sức mạnh và thế lực để có thể chi phối giá cả các sản phẩm của mình trên thị trường. Điều cần nhân mạnh là, cạnh tranh không hoàn hảo chứ không phải là hình thái chính trong các ngành kinh tế của các quốc gia có nền kinh tế thị trường. Sỡ dĩ có thực trạng này là vì mục đích tối đa hóa lợi nhuận của các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh đã thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung tư bản, phân bố các doanh nghiệp diễn ra không đều ở các ngành và lĩnh vực kinh tế khác nhau. Trước điều kiện về chi phí nhập ngành và yêu cầu công nghệ cao đã có thể làm cho sản lượng một ngành chỉ do một số ít các doanh nghiệp cung cấp. Trong cạnh tranh không hoàn hảo thường dẫn đến sự tập trung kinh tế và một cách tự nhiên mà đỉnh cao của nó là độc quyền; bao gồm độc quyền và độc quyền nhóm.
Độc quyền nhóm là hình thái thị trường mà trong đó chỉ có một số ít các nhà sản xuất, mỗi người đều có nhận thức được rằng giá cả của mình không phụ thuộc vảo sản lượng của chính mình mà còn phụ thuộc vào hoạt động của các nhà cạnh tranh quan trọng trong ngành đó.
Như vậy, tình trạng độc quyền nhóm chỉ xuất hiện ở một số ngành công nghiệp mà công nghệ của nó đòi hỏi quy mô tối thiểu có hiệu quả lớn đến mức chỉ có một số lượng nhỏ các doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư. Ở các nước tư bản phát triển, hình thái thị trường này thường gặp ở các ngành: Sản xuất ô tô, cao su, thép, xi măng...
Độc quyền là hình thái thị trường trong đó một doanh nghiệp duy nhất bán một sản phẩm mà không có sản phẩm thay thế gần giống với nó. Việc thâm nhập vào ngành sản xuất sản phẩm này rất khó khăn hoặc không thể được.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gây gắt tất yếu dẫn đến tình trạng độc quyền, mặt khác do mục đích tối đa hóa lợi nhuận cũng được hình thành nên các tổ chức, thế lực độc quyền. Độc quyền khi mới xuất hiện cũng có những ý nghĩa tiến bộ nhất định. Để giành được vị trí độc quyền, các doanh nghiệp phải cải tiến tổ chức, quản lí, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật tập trung mọi nguồn lực tạo sức mạnh để giành vị trí độc quyền. Bởi vậy, độc quyền đã có những tác dụng tích cực thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung các nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, luôn đi đầu về mặt kĩ thuật và công nghệ. Song khi đã giữ vững vị trí độc quyền thì các doanh nghiệp độc quyền lại tìm cách duy trì địa vị của mình bằng cách thôn tính, tiêu diệt các đối thủ hoặc ngăn cản sự nhập cuộc của các doanh nghiệp tiềm năng bằng các thủ pháp không chính đáng mà không chú trọng cải thiện các điều kiện cạnh tranh của chính mình như giảm chi phí sản xuất, tận dụng lao động, cải tiến kĩ thuật...
Ngoài nguyên nhân cạnh tranh khốc liệt dẫn đến độc quyền có thể chỉ ra 3 nguyên nhân chính dẫn đến độc quyền, đó là, (1) Đặc thù của công nghệ sản xuất sản phẩm, (2) Sự thông đồng ngầm giữa các doanh nghiệp ở trong ngành, (3) Những cản trở đối với việc nhập cuộc của các doanh nghiệp tiềm năng.
Độc quyền còn xuất hiện do sự tồn tại của những vật cản đối với khả năng nhập cuộc của các doanh nghiệp tiềm năng. Đó là những vật cản mang tính chất pháp lý, hành chính và những vật cản mang tính kinh tế. Những vật cản mang tính pháp lí chính là các điều luật loại bỏ hoàn toàn sự nhập cuộc của các doanh nghiệp tìm năng vào một ngành kinh tế trong giai đoạn nhất định. Ví dụ phổ biến nhất trong thực tế là lĩnh vực bảo hộ việc độc quyền khai thác các đối tượng thuộc quyền sỡ hữu công nghiệp của chủ văn bằng bảo hộ, việc làm này, một mặt khuyến khích đầu tư cho khoa học kĩ thuật, mặt khác lại gây ra sự thiệt hại cho xã hội do có sự độc quyền. Bởi vậy, pháp luật phải tìm được thời hạn tối ưu cho việc khai thác độc quyền các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp chủ văn bằng bảo hộ.
Mặc dù độc quyền gây ra nhiều hậu quả cho xã hội, song ở một số ngành đặc biệt (hàng hóa và dịch vụ công cộng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia) nhiều nước đã phải duy trì tình trạng độc quyền ở mức độ nhất định để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng và duy trì chi phí sản xuất xã hội ở mức hợp lý do tính kinh tế của quy mô sản xuất lớn. Trong trường hợp như vậy, người ta nói đến độc quyền tự nhiên.
Độc quyền tự nhiên xuất hiện thoát ly ý thức chủ quan của nhà kinh doanh. Tự nhiên ở đây nói lên rằng cơ cầu độc quyền là do đặc điểm công nghệ và nhu cầu đối với sản phẩm của ngành tạo ra chứ không phải là yếu tố lịch sử hay ảnh hưởng của cơ chế chính sách kinh tế. Hay nói cách khác. Trong những điều kiện về công nghệ hay nhu cầu như vậy, sự tồn tại của độc quyền là khách quan và do đó biện pháp duy nhất mà nhà nước có thể làm là điều tiết những độc quyền đó. Hình thái độc quyền tự nhiên thường gặp trong các ngành công nghiệp như: Điện, khí đốt, nước sạch, viễn thông...
Thứ ba, căn cứ vào mục đích, tính chất của các phương thức cạnh tranh người ta phân nhóm các hành vi cạnh tranh trên các hình thái thị trường gồm hai loại: Cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh.
Cạnh tranh lành mạnh: Là hình thức cạnh tranh đẹp và trong sáng, cạnh tranh bằng những tiềm năng vốn có của bản thân doanh nghiệp. Đó là những hoạt động nhằm thu hút khách hàng mà pháp luật không cấm và phù hợp với tập quán thương mại và đao đức kinh doanh truyền thống như: Đăng kí nhãn hiệu thương phẩm, hạ giá bán hàng hóa trên cơ sở đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, liên tục đổi mới phương thức giao tiếp với khách hàng...
Cạnh tranh không lành mạnh: Là những hành vi cụ thể của một chủ thể kinh doanh nhằm mục đích cạnh tranh, luôn thể hiện tính không lành mạnh (chứ không chỉ là trái pháp luật) và vô tình hay cố ý gây thiệt hại cho một đối thủ cạnh tranh hay bạn hàng cụ thể.
Có lẽ vì được bảo hộ bởi các nguyên tắc về quyền tự do kinh doanh, tự do khế ước và tự do lập hội và lợi nhuận nên thực trạng của thương trường thường diễn ra theo hướng không lành mạnh (sự không nhận thức được quy luật). Sự không lành mạnh của các thủ thuật cạnh tranh đã một mặt làm hạn chế khả năng cạnh tranh vốn có của các đối thủ cạnh tranh hoặc hạn chế cũng như triệt tiêu cạnh tranh và như vậy cũng có nghĩa là triệt tiêu động lực phát triển kinh tế, xâm hại lợi ích của cả cộng đồng và xã hội – cái giá trị mà nhà nước cần đại diện và bảo vệ. Như vậy, dù tính không lành mạnh của hanh vi cạnh tranh được nhằm vào những đối thủ cụ thể hay nhằm vào lợi ích trật tự kinh tế thì đều cần phải được ngăn cản và “trừng trị”. Đây là một trong những tiền đề để pháp luật cạnh tranh ra đời.
1.1.3. Vai trò của cạnh tranh 
Thông qua quy luật cung cầu, cạnh tranh có khả năng nhanh nhạy trong việc phát hiện và đáp ứng mọi nhu cầu và thị yếu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, bằng những phương thức cạnh tranh kinh điển là cạnh tranh qua giá mà nhờ đó, giá cả của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được cải thiện theo hướng có lợi cho khách hàng và người tiêu dùng.
Mặt khác, vì cạnh tranh luôn có mục tiêu lâu dài là thu hút về mình ngày càng nhiều khách hàng nên nó buộc các nhà sản xuất công nghiệp và dịch vụ phải tạo ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao với giá thành ngày càng hạ. Vì vậy, cạnh tranh cũng là cơ hội bắt buộc các doanh nghiệp phải áp dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kĩ thuật. Như vậy, cạnh tranh cũng còn là nguồn gốc, động lực để phát triển khoa học kĩ thuật và công nghệ cao.
Trong điều kiện của những cơ chế thị trường có sự phát triển của cạnh tranh, tức là mức độ của cạnh tranh đã trở nên gây gắt thì các doanh nghiệp, vì sự tồn tại mà luôn phải toan tính để vượt lên trên các đối thủ của mình. Điều đó có khắc phục suy thoái và buộc các doanh nghiệp phải kinh doanh có hiệu quả.
Môi trường cạnh tranh là môi trường mà ở đó, các doanh nghiệp luôn phải vận động, đổi mới, cải tiến không chỉ công nghệ mà cả chủng loại, kiểu dáng, phương thức kinh doanh.
Theo cách đó, cạnh tranh tạo ra sự đổi mới liên tục và động lực phát triển liên tục. Vì những lẽ trên đây mà một nhà nước văn minh trong cơ chế thị trường hiện đại phải là nhà nước có nhiệm vụ và chức năng phát hiện, thừa nhận bảo vệ và khuyến khích những khả năng và thuộc tính tốt đẹp của cạnh tranh. Bên cạnh đó, để khắc phục những khuyết tật của thị trường do môi trường cạnh tranh đem lại, mỗi quốc gia đều phải có chính sách cạnh tranh và trên cơ sở đó, điều tiết môi trường cạnh tranh trong đời sống kinh tế.
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1.2.1. Sự ra đời của pháp luật về cạnh tranh
Theo quan điểm truyền thống trong thời kỳ kinh tế hoạch hóa tập trung thì cạnh tranh, kinh tế thị trường và chủ nghĩa tư bản thường được gắn chặt nhau và do vậy, cạnh tranh bị coi như là hiện tượng xấu xa, thiếu đạo đức, “cá lớn nuốt cá bé”, là nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng tiêu cực trong xã hội như làm gây ra khủng hoảng kinh tế, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, làm nhiều người bị thất nghiệp... Một số phương tiện thông tin đại chúng nhiều khi không khách quan, đã gán cho cạnh tranh cả những “tội lỗi” mà không phải nó trực tiếp gây ra như là: Lừa đảo, hối lộ hoặc đưa ra những thông tin không đúng sự thật, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm, một làng nghề. Bên cạnh đó, sự thiếu minh bạch trong thông tin và những quyết định của một vài cơ quan, cũng như hành vi của một số công chức còn mang tính phân biệt đối xử (đặc biệt trong khi đăng kí kinh doanh, chỉ định đầu mối...) đã làm hạn chế cạnh tranh bóp méo các quan hệ cạnh tranh trên thị trường. [2, tr. 123]
Tuy vậy, từ nhiều năm nay, nhất là khi quá trình hội nhập kinh tế được diễn ra, khái niệm cạnh tranh đã được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn, cả Nhà nước lẫn các doanh nghiệp đều đã nhận rõ vai tro quan trọng của cạnh tranh trong nền kinh tế, đặc biệt trong quá trình hội nhập. Những chức năng tích cực của cạnh tranh như thúc đẩy đổi mới, phân bổ nguồn lực, chọn lọc, phân phối lại... đã dần được thừa nhận. Sự chuyển biến này đã tác động một cách tích cực đến chất lượng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như nội dung của nhiều chính sách Nhà Nước, hổ trợ bước đầu cho việc hình thành một môi trường cạnh tranh lành mạnh ở Việt Nam. Tuy nhiên trước khi Luật cạnh tranh được ban hành, thực trạng cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam còn đầy rẫy những hiện tượng hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh. Trong khi những quy đinh pháp luật có thể điều tiết cạnh tranh lại lỏng lẻo và kém hiệu lực. [6, tr.126]
1.2.2. Vai trò của pháp luật về cạnh tranh
Pháp luật cạnh tranh có vai trò rất lớn trong việc điều tiết những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, tạo ra một hành lang pháp lý đảm bảo trong việc thực hiện quản lý nhà nước trong hoạt động kinh tế. Xét về tổng thể thì cạnh tranh có vai trò chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, pháp luật cạnh tranh tạo ra một cơ chế bảo đảm việc các chủ thể thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về cạnh tranh, qua đó sẽ bảo tang cạnh tranh giữa các chủ thể với nhau, pháp luật cạnh tranh không phải là hạn chế việc cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế mà nó sẽ giúp cho các chủ thể kinh tế cạnh tranh một cách công bằng theo quy luật của kinh tế thị trường. Trong cấu trúc của pháp luật về cạnh tranh thông thường bao gồm các phần chính: pháp luật chống cạnh tranh không lành mạng; pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm sát đọc quyền; pháp luật xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh.
Thứ hai, thông qua các quy phạm cấm đoán và xử lý các quy phạm cạnh tranh không lành mạnh, để các chủ thể kinh tế yên tâm vào quá trình kinh doanh của mình, bên cạnh đó sẽ tạo ra cơ chế xử lý vi phạm trong từng hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh một cách cụ thể.
Thứ ba, bảo vệ người tiêu dùng. Các chủ thể kinh doanh tiến hành các hoạt động cạnh tranh trên thị trường nhằm mục đích chiếm phần lớn thị phần trong thị trường kinh tế, vì vậy tất cả mọi hoạt động điều hướng đến người tiêu dùng, vì người tiêu dùng chính là người tiêu thụ các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do chủ thể kinh doanh cung cấp. Vì vậy vấn đề bảo vệ người tiêu dùng là một trong vấn đề phải chú trọng trong quản lý nhà nước về cạnh tranh. 
Nếu chủ thể kinh doanh khi cạnh tranh không lành mạnh, tung ra các chiêu bài không đúng với các quy định của pháp luật thì người thiệt hại chính là người tiêu dùng, do đó vai trò của pháp luật cạnh tranh không chỉ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh mà nó còn có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề bảo vệ người tiêu dùng.
Thứ tư, pháp luật cạnh tranh tạo ra một cơ chế tố tụng đảm bảo các chủ thể cạnh tranh tham gia vào hoạt động tố tụng cạnh tranh
Khi xãy ra các vấn đề về vi phạm hành chính, hình sự thì pháp luật sẽ có những biện pháp tố tụng để áp dụng xử lý những hành vi vi phạm đó, pháp luật về cạnh tranh sẽ tạo ra một môi trường tố tụng đảm bảo về mặt pháp lý để các chủ thể cạnh tranh có thể bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình một cách tốt nhất, thông thường đối với pháp luật về cạnh tranh sẽ có những hình thức tố tụng: hành chính ( vi phạm hành chính), hình sự (có dấu hiệu hình sự), dân sự (mâu thuẫn, bồi thường).
1.2.3. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật cạnh tranh
Như đã trình bày trên đây, nếu xét từ chức năng và phạm vi điều chỉnh pháp luật, Luật cạnh tranh của Việt Nam có thể “tương đương” với cả hệ thống pháp Luật cạnh tranh của nhiều quốc gia trên thế giới mà theo đó, Luật cạnh tranh đề cập những nguyên tắc trong bảo hộ cạnh tranh; nhóm hành vi cạnh tranh bị cấm (bao gồm cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh); các thiết chế nhà nước cần thiết và phương thức hoạt động của chúng trong quá trình thực thi pháp luật cạnh tranh. Điều 1 Luật cạnh tranh quy định: “Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh”.
Như vậy, mô hình pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam là mô hình “một luật”. Điều này đã chấm dứt những tranh cải xung quanh việc ban hành một luật hay nhiều luật về cạnh tranh ở Việt Nam khi so sánh với hệ thông pháp Luật cạnh tranh của nhiều quốc gia mà ở đó, pháp luật cạnh tranh được hình thành từ nhiều đạo luật.
Thực ra, việc ban hành một hay nhiều đạo luật liên quan đến cạnh tranh, suy cho cùng cũng chỉ là do kỹ thuật và bối cảnh làm luật. Hơn thế nữa, mặc dù ở Việt Nam ban hành một đạo luật song xét về tính vấn đề và chức năng điều chỉnh pháp luật, nội dung của nó có thể “tương đương” với nhiều luật của các quốc gia tiên phong trong xây dựng pháp luật cạnh tranh. Tuy nhiên, khi ban hành văn bản Luật cạnh tranh duy nhất, nếu không nghiên cứu kỹ sẽ dễ dẫn đến việc sử dụng cùng một phương pháp áp dụng pháp luật đối với hai nhóm hành vi cạnh tranh bị cấm là cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh. Đây là điều cần lưu ý để phân biệt chứ không phải là vì cần phải áp dụng theo trình tự và thủ tục thống nhất mà phải ban hành một đạo luật. Tại chương trước có trình bày rằng, lý do căn bản để phân biệt giữa cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh là ở mục đích, khả năng gây nguy hiểm khác nhau của hai nhóm hành vi cạnh tranh này và dẫn đến nhu cầu khác nhau về sự can thiệp của pháp luật. Qua đó, cần áp dụng những nguyên tắc và tư duy pháp lý cụ thể không giống nhau khi xem xét và xử lý hai nhóm hành vi cạnh tranh này. Theo đó, hạn chế cạnh tranh là xâm hại lợi ích chung của nền kinh tế mà Nhà nước là người đại diện nên Nhà nước phải trực tiếp chống đối. Còn ở loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì cần phải quan niệm khác. Vì dấu hiệu căn bản của hành vi cạnh tranh không lành mạnh là mục đích cạnh tranh mà đã hoặc có thể gây thiệt hại cho một đối thủ trong thị trường liên quan nên về nguyên tắc, pháp luật giành quyền “ưu tiên” cho doanh nghiệp được bảo vệ mình
Khi đề cập về đối tượng áp dụng Luật cạnh tranh, điều 2 Luật cạnh tranh quy định: “ Luật này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam;
2. Hiệp hội ngành nghề hoạt đông ở Việt Nam”.
Theo cách thể hiện của Luật này, nhà làm luật đã tránh dùng cặp phạm trù pháp nhân – cá nhân (thể nhân), cũng chẳng dùng khái niệm thương nhân mà sử dụng khái niệm doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, không phân biệt hình thức pháp lý tổ chức kinh doanh và không phân biệt tính chất về thành phần kinh tế của các chủ sở hữu doanh nghiệp. Các chủ thể của pháp luật về cạnh tranh bao gồm: các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hộ kinh doanh; hộ gia đình và tổ hợp tác.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, theo tư duy pháp lí mới, pháp luật không đặt ngoài vòng pháp luật các chủ thể kinh doanh tuy không có đăng ký kinh doanh hợp lệ nhưng xuất hiện trên thương trường như những thương nhân. Vì vậy, Luật cạnh tranh cũng vì thế mà được áp dụng cả cho những thương nhân thực tế.
Tương tự như khi quy định về hiệp hội, mặc dù không được đề cập trong Điều 2 của Luật – điều quy định về phạm vi áp dụng của Luật nhưng khi quy định về những hành vi bị cấm đối với các cơ quan nhà nước khi can thiệp vào đời sống kinh tế. Luật cạnh tranh càng được coi là có hiệu lực áp dụng đối với các cơ quan này. Điều 6 của Luật quy định: Cơ quan quản lý nhà nước không được thực hiện những hành vi sau đây cản trở cạnh tranh trên thị trường: buộc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp được cơ quan này chỉ định, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp; ép buộc các hiệp hội ngành nghề hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm loại trừ, hạn chế, cản trở các doanh nghiệp khác cạnh tranh trên thị trường; các hành vi khác cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.
Việc quy định này là hoàn toàn hợp lý vì trên thực tế, có được vị thế độc quyền, hạn chế cạnh tranh hay thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh không chỉ xuất hiện từ quyết định của từng doanh nghiệp mà như trên đây, nó xuất hiện thông qua các hành vi hành chính. Sự độc quyền hóa hình thành những hành vi hành chính được xem là “độc quyền hành chính”.
Trong khuôn khổ của bài giảng, cũng như những quy định của pháp luật cạnh tranh nội dung của pháp luật cạnh tranh bao gồm tổng thể các quy định của pháp luật điều chỉnh các hoạt động liên quan đến: hành vi cạnh tranh không lành mạnh; hành vi hạn chế cạnh tranh; trình tự, thủ tục giải quyế vụ việc cạnh tranh và các biện pháp xử lý về cạnh tranh.
[bookmark: _Toc2605001]1.3. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
1.3.1. Khái niệm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Luật cạnh tranh không sử dụng khái niệm chống hay kiểm soát độc quyền, khái niêm chống Tờ - rớt mà sử dụng khái niệm kiểu người Đức là “hạn chế cạnh tranh”. Khoản 3 Điều 3 Luật cạnh tranh định nghĩa:
“Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dung vị trí thống lĩnh trên thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế”.
Như vậy, hành vi hạn chế cạnh tranh trước hết là hành vi của bản thân doanh nghiệp và như thế theo Điều 2 của Luật thì doanh nghiệp là cá nhân và tổ chức kinh doanh nên mọi hành vi vì mục tiêu độc quyền hóa, hạn chế cạnh tranh hình thành từ hành vi của những chủ thể khác như các hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam và các cơ quan công quyền... cần phải được hiểu là không nằm trong cách hiểu Điều này.
Như vậy, nếu ai muốn tìm về “độc quyền hành chính” chắc sẽ khó khăn khi sử dụng Luật này. Nói khác đi, Điều luật này không dự liệu vấn đề độc quyền hành chính
Định nghĩa trên đây cũng tạo cơ cấu pháp luật về các nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh theo thông lệ quốc tế, bao gồm 3 bộ phận:
Một là, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;
Hai là, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;
Ba là, tập trung kinh tế
Trong đó, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được xem là nội dung quan trọng nhất để điều hòa nền kinh tế thị trường công bằng, ổn định. Tự do hợp đồng là một trong những nguyên tắc pháp lí cơ bản trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, vì mục tiêu tìm kiếm lợi thế trong kinh doanh các doanh nghiệp luôn tìm cách lạm dụng quyền tự do này để hạn chế khả năng tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng, để tìm ra cách loại bỏ một số đối thủ nào đó trên thương trường hay để hạn chế, thủ tiêu sự cạnh tranh giữa những đối thủ cạnh tranh bằng ký kết các thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù Luật cạnh tranh không trực tiếp đưa ra định nghĩa về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nhưng từ nội dung của quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh có thể hiểu: “Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là thỏa thuận giữa hai hay nhiều chủ thể kinh doanh trên thị trường hướng tới hoặc có tác động làm giảm, làm sai lệch hay cản trở hoạt động cạnh tranh bình thường trên thị trường”. 
1.3.2. Một số quy định pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mang bản chất hạn chế cạnh tranh nên cần phải được kiểm soát. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có những đặc trưng pháp lý sau:
[bookmark: _GoBack]Thứ nhất, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là thỏa thuận giữa các doanh nghiệp. Doanh nghiệp là chủ thể trong quan hệ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.
Doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Luật cạnh tranh, được hiểu là các tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam. Doanh nghiệp là chủ thể tạo nên và quyết định mức độ cũng như hình thức của cạnh tranh, đồng thời, cũng chính các doanh nghiệp có thể gây hạn chế, giảm bớt hay thậm chí triệt tiêu cạnh tranh do chính mình tạo ra bằng các thỏa thuận. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể là giữa các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau hoặc có thể là giữa những doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau trong cùng một chuỗi sản xuất hay cung ứng sản phẩm, dịch vụ.
Thứ hai, giữa các doanh nghiệp có thoả thuận hạn chế cạnh tranh. Thoả thuận là đặc trưng pháp lý cơ bản và là yếu tố cấu thành hành vi quan trọng, được hiểu là sự thống nhất ý chí giữa các bên tham gia.
Trong thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đòi hỏi phải có sự thể hiện và thống nhất ý chí giữa các bên tham gia thỏa thuận thông qua sự thể hiện và thống nhất ý chí của những người có thẩm quyền và hướng tới mục đích hạn chế cạnh tranh. Vì vậy, thoả thuận hạn chế cạnh tranh thường là kết quả của quá trình đàm phán, thương lượng giữa các bên tham gia với nhau liên quan đến một hoặc một số nội dung hay yếu tố nào đó của thị trường. Tuy nhiên, cũng có trường hợp các bên tham gia không trực tiếp thỏa thuận với nhau mà gián tiếp đạt được sự thoả thuận thông qua các nghị quyết, quyết định hay hành động chung của Hiệp hội mà các bên là thành viên. Sở dĩ trường hợp này cũng được coi là thoả thuận bởi khi các doanh nghiệp tham gia và là thành viên của hiệp hội, tự nguyện chấp nhận hay đồng tình theo những cam kết hay chủ trương chung của hiệp hội, chấp nhận cho phép hiệp hội được đưa ra nghị quyết, quyết định hoặc hành động chung và bản thân các doanh nghiệp thành viên tuân thủ theo thì đó cũng chính là một sự thoả thuận giữa các doanh nghiệp thành viên đã đạt được. Hình thức của thỏa thuận dạng kiểu như vậy gần như mang tính chất uỷ quyền quyết định cho hiệp hội do vậy có giàng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý với các thành viên. Ngoài ra, thoả thuận hạn chế cạnh tranh còn có thể biểu hiện dưới dạng các cam kết tuân thủ hay đáp ứng những yêu cầu do một hoặc một số bên đặt ra. Trong thực tế, có trường hợp các doanh nghiệp thực hiện những hành vi giống nhau nhưng không vì thế mà có thể kết luận giữa các doanh nghiệp có sự thoả thuận bởi có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên trên cơ sở tính toán và đưa ra quyết định một cách độc lập của từng doanh nghiệp. Chỉ có thể quy kết là có sự tồn tại một thoả thuận nếu có thông tin, chứng cứ cho thấy rằng giữa các doanh nghiệp đã có sự gặp gỡ, trao đổi và thống nhất giữa ý chí, hay nói cách khác các doanh nghiệp đã tìm được tiếng nói và hành động chung mà không bị tác động bởi bất cứ lý do nào.
Thứ ba, mục đích của thoả thuận là nhằm hạn chế cạnh tranh. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Nội dung của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là các yếu tố của cạnh tranh như giá cả hay thị trường. Mục đích của các bên tham gia thỏa thuận là làm giảm sức ép cạnh tranh hay chính là hạn chế cạnh tranh và thông qua đó gây thiệt hại cho các doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, cho các doanh nghiệp tiềm năng, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và toàn xã hội. Đối với khách hàng, lợi ích trực tiếp bị thiệt hại là không được hưởng các sản phẩm với chất lượng tốt hơn và mức giá cả phù hợp hơn. Đối với doanh nghiệp không tham gia thoả thuận có nguy cơ mất cơ hội kinh doanh, bị loại ra khỏi thị trường. Với sự liên kết giữa các doanh nghiệp thông qua một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tạo nên sức mạnh khống chế và buộc khách hàng phải tuân theo những luật chơi do các doanh nghiệp này tự ra không dựa trên cơ sở quy luật của thị trường. Ngoài ra, bằng việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các doanh nghiệp tham gia thoả thuận cũng có thể áp đặt những điều kiện bất lợi trong các giao dịch với những doanh nghiệp ngoài thoả thuận.
Thứ tư, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được biểu hiện dưới một hình thức nhất định. Hình thức biểu hiện của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không được coi là tiêu chí bắt buộc, có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản, chính thức hay không chính thức. Tuy nhiên, trong thực tế việc xác định hình thức biểu hiện của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh lại có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều tra và xử lý đối với các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, cho dù hình thức biểu hiện của thoả thuận hạn chế cạnh tranh không làm ảnh hưởng đến hậu quả pháp lý của các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể được biểu hiện dưới các hình thức như bằng miệng hoặc văn bản, thoả thuận ngầm hay thoả thuận công khai dưới các loại như hợp đồng, nghị quyết, quyết định, nội quy của các hiệp hội.
Việc xác định hình thức biểu hiện của các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không ảnh hưởng đến hậu quả pháp lý nhưng có khả năng ảnh hưởng tới mức độ thành công của việc chứng minh thỏa thuận. Nếu thoả thuận hạn chế cạnh tranh được thể hiện thông qua hình thức văn bản như hợp đồng, biên bản cuộc họp, quyết định, nghị quyết, các trao đổi điện thoại, fax, email... thì việc thu thập chứng cứ và chứng minh sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề sẽ trở nên khó khăn nếu thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là các thỏa thuận ngầm. Khi đó cần phải dựa vào các loại chứng cứ gián tiếp nên việc chứng minh sẽ khó khăn hơn.
Thứ năm, hậu quả của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là làm giảm, làm sai lệch hay cản trở hoặc thậm chí triệt tiêu các hoạt động cạnh tranh bình thường trên thị trường. Tuy nhiên, hậu quả này có thể đã xảy ra hoặc chưa xảy ra. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ đòi hỏi đảm bảo các yếu tố cấu thành về mặt hình thức. Khi xác định hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không cần xét đến hậu quả thực tế mà chỉ cần xác định hậu quả về mặt hình thức. Hậu quả thực tế chỉ có ý nghĩa trong việc xác định mức độ trách nhiệm pháp lý hay mức phạt.
Theo Điều 8 Luật cạnh tranh thì những hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm:	
“1. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp
2. Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
3. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, dịch vụ
4. Thỏa thuận hạn chế phát triển kĩ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư
5. Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện kí kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng
6. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hảm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
7. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận
8. Thông đồng để một hoặc các bên của thỏa thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ”
Như vậy, khác với thông lệ thế giới, Luật cạnh tranh không phân biệt giữa các thỏa thuận cạnh tranh theo chiều ngang và các thỏa thuận theo chiều dọc của các chu trình hoạt động kinh doanh
Trong Luật cạnh tranh của nhiều quốc gia và khu vực người ta biết đến hai thuật ngữ: “thỏa thuận ngang” và “thỏa thuận dọc”. Theo đó, thỏa thuận gian được hiểu là các thỏa thuận được thực hiện giữa các chủ thể là doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp... nằm ở vị trí ngang nhau của chu trình sản xuất phân phối hoặc lưu thông hàng hóa. Trong khi đó, thỏa thuận dọc được hiểu là các thỏa thuận được thực hiện giữa các chủ thể là những doanh nghiệp hay các hiệp hội doanh nghiệp nằm ở vị trí khác nhau của cùng một chu trình sản xuất, phân phối hoặc lưu thông hàng hóa
Xét về phương diện phân tích kinh tế, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc thường có mức độ thiệt hại ít hơn đến môi trường cạnh tranh so với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang. Vì lí do trên mà thông thường, mức độ kiểm soát của pháp luật đối với hai loại thỏa thuận này cũng cao thấp khác nhau mà theo đó, mức thị phần kết hợp của loại thỏa thuận theo chiều dọc thông thường được ấn định ở mức cao hơn. Như vậy, yêu cầu về kiểm soát và can thiệp vào các thỏa thuận theo chiều dọc cũng thấp hơn.
Như vậy trong 8 loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thì không phải tất cả các loại thoa thuận hạn chế cạnh tranh đều bị cấm một cách tuyệt đối. Việc cấm tuyệt đối chỉ áp dụng đối với những loại thỏa thuận về ngăn cản, kìm hãm, không cho đối thủ tiềm năng tham gia thương trường, không được phát triển, mở rộng kinh doanh, thỏa thuận loại bỏ các doanh nghiệp nằm ngoài thỏa thuận hoặc thông đồng để một hoặc các bên thắng thầu trong cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nhân đây cần nói thêm rằng, nếu coi thị trường là hai mặt của hàng hóa và dịch vụ là mua và bán thì những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng diễn ra như vậy, cạnh tranh trong mua và trong bán hàng. Vì thế khoản 8 Điều 8 Luật cạnh tranh mới chỉ đề cập được một bên của thị trường; trong khi những người đi mua sản phẩm hàng hóa cũng có mong muốn và cơ hội thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không khác gì những người bán và tác hại của hai loại thỏa thuận này là không khác nhau.
Những loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh còn lại thì chỉ bị cấm khi các bên tham gia thỏa thuận (Cac-ten) có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên. Những thỏa thuận liên quan đến thị phần liên quan dưới 30% là hoàn toàn tự do. Việc miễn trừ sẽ có thể đặt ra khi các thỏa thuận thuộc loại bị cấm. Trong trường hợp thị phần kết hợp từ 30% trở lên, hưởng miễn trừ có thời hạn. Khả năng này sẽ xảy ra khi vì mục đích hạ giá thành sản phẩm và có lợi cho người tiêu dùng hay lợi ích chung của nền kinh tế mà các doanh nghiệp thỏa thuận áp dụng một hay nhiều trong những biện pháp như sau: hợp lí hóa cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, năng cao hiệu quả kinh doanh; thúc đẩy tiến bộ kĩ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng, định mức kĩ thuật của chủng loại sản phẩm; thống nhất các điều kiện kinh doanh, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá; tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thẩm quyền cho hưởng miễn trừ thuộc về bộ trưởng Bộ thương mại (khoản 1 Điều 25)

